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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 687/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 92/TTr-CP ngày 20/3/2017, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 112 công dân hiện đang cư trú tại 

Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trần Đại Quang 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 687/QĐ-CTN ngày 19 tháng 4 năm 2017 

của Chủ tịch nước) 
 

1.  Nguyễn Tiến Hải, sinh ngày 22/8/1971 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Schwarzwaldstr. 2b, 78224 Singen (Hohentwiel) 
 

Giới tính: Nam 

2.  Trần Yvonne Thảo Duyên, sinh ngày 24/8/1992 tại 
CHLB Đức 
Hiện trú tại: Parkring 21, 68159 Mannheim 
 

Giới tính: Nữ 

3.  Lê Da Linh, sinh ngày 27/9/2005 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Jan-Petersen-Str. 9, 12679 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

4.  Trịnh Thị Thu (Jaeck Thu), sinh ngày 02/01/1984  
tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Erich-Weinert-Str. 69, 10439 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

5.  Bùi Thị Hoa (Haufschild Thị Hoa), sinh ngày 24/7/1994  
tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Hanns Eisler Str. 2, 10409 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

6.  Lê Lê Vy, sinh ngày 26/10/1996 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Jan-Petersen-Str. 9, 12679 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

7.  Nguyễn Thị Tin, sinh ngày 29/5/1980 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Hohenzollernstr. 13, 14109 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

8.  Phạm Thị Thanh Hằng, sinh ngày 16/12/1959 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Leuenbergerstr. 4, 13055 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

9.  Mai Xuân Thắng, sinh ngày 11/7/1971 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Siekerlandstr. 42, 22143 Hamburg 
 

Giới tính: Nam 

10.  Hà Minh Phượng, sinh ngày 05/11/1982 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Freesienweg 46, 10365 Berlin 

Giới tính: Nam 



 
 CÔNG BÁO/Số 307 + 308/Ngày 04-5-2017 37 
 
11.  Phạm Thị Phương Lan, sinh ngày 08/4/1962 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Riehlstr. 5B, 14057 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

12.  Nguyễn Linh Bắc, sinh ngày 26/7/1981 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Fibigerstr. 69, 22419 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

13.  Ngô Thị Kim Thủy, sinh ngày 16/11/1969 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Am Grasweg 10, 21217 Seevetal 
 

Giới tính: Nữ 

14.  Lê Ngọc Đức Việt, sinh ngày 28/9/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Am Grasweg 10, 21217 Seevetal 
 

Giới tính: Nam 

15.  Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 18/7/1976 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Karl-Liebknecht-Str. 17, 10178 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

16.  Nguyễn Bảo Anh Melanie, sinh ngày 25/6/2003 tại 
CHLB Đức 
Hiện trú tại: Rhinstr. 4, 10315 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

17.  Võ Thảo Hiền, sinh ngày 06/3/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Demminerstr. 11B, 13059 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

18.  Hà Hương Giang, sinh ngày 15/3/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hegelstr. 51, 96052 Bamberg 
 

Giới tính: Nữ 

19.  Trần Gia Bảo, sinh ngày 22/01/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 200, 12685 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

20.  Vũ Đức Huy, sinh ngày 21/9/1995 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Paul-Zobel-Str. 2, 10367 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

21.  Nguyễn David Ngọc Anh, sinh ngày 02/3/2003  
tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Dehlenkamp 28, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nam 

22.  Biên Ngọc Dũng, sinh ngày 15/01/1964 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Reichenbachstr. 21, 01069 Dresden 
 

Giới tính: Nam 

23.  Tô Lan Phương, sinh ngày 01/7/1994 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Ackermannstr. 4, 01217 Dresden 

Giới tính: Nữ 
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24.  Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 19/4/2000 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Bremerstr. 50, 21244 Buchholz 
 

Giới tính: Nữ 

25.  Trần Đức Nghĩa, sinh ngày 30/7/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Max-Klinger-Str. 1, 22115 Hamburg 
 

Giới tính: Nam 

26.  Phạm Hồng Thu (Lieke Thu), sinh ngày 21/9/1972 
tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Meisterstr. 15, 31275 Lehrte 
 

Giới tính: Nữ 

27.  Nguyễn Thanh Tuấn, sinh ngày 13/10/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schmiedebergerstr. 33, 01277 Dresden 
 

Giới tính: Nam 

28.  Lê Thị Trà Mi, sinh ngày 30/5/1993 tại Hồng Kông 
Hiện trú tại: Marktplatz 5, 94424 Arnstorf 
 

Giới tính: Nữ 

29.  Nguyễn Phan Phương Thảo, sinh ngày 17/7/1997 
tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Glashütterstr. 25, 013009 Dresden 
 

Giới tính: Nữ 

30.  Lê Phi Hùng, sinh ngày 24/3/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wichertstr. 47, 10439 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

31.  Trần Đức Cường, sinh ngày 16/9/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bilserstr. 75, 22297 Hamburg 
 

Giới tính: Nam 

32.  Hà Quốc An, sinh ngày 06/12/1979 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Lübeckerstr. 27, 23611 Bad Schwartau 
 

Giới tính: Nam 

33.  Nguyễn Thị Hương Lan, sinh ngày 03/01/1994 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Jüdenstr. 29, 135979 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

34.  Hoàng Vân Anh Melissa, sinh ngày 27/11/2004 tại 
CHLB Đức 
Hiện trú tại: Märkische Allee 410, 12689 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

35.  Lê Văn Anh, sinh ngày 04/01/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Weesensteiner Str. 23, 01277 Dresden 

Giới tính: Nam 
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36.  Dương Biên Hải Thanh, sinh ngày 24/8/1998 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Hassestr. 3, 01309 Dresden 
 

Giới tính: Nam 

37.  Dương Đình Long, sinh ngày 10/6/1995 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hassestr. 3, 01309 Dresden 
 

Giới tính: Nam 

38.  Tạ Hoàng Anh, sinh ngày 19/12/2002 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: General-Von-Stein-Str. 5, 85356 Freising 
 

Giới tính: Nữ 

39.  Trần Tuyết Nga, sinh ngày 13/4/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Möllendorferstr. 113, 10367 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

40.  Hoàng Thu Phương, sinh ngày 27/47/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wustrowerstr. 17, 13051 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

41.  Lê Anh Đức, sinh ngày 05/3/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Gerstenweg 108A, 12683 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

42.  Nguyễn Lissy Mai Phương, sinh ngày 18/3/2007  
tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 202, 12685 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

43.  Đặng Hoài Phương, sinh ngày 27/4/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wustrowerstr. 17, 13051 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

44.  Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 20/8/1952 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Pufendorfstr. 8, 10249 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

45.  Lê Đắc Thành Đạt, sinh ngày 01/12/2004 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Döringstr. 28, 04357 Leipzig 
 

Giới tính: Nam 

46.  Nguyễn Thanh Nga, sinh ngày 30/11/1987 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Misburgerstr. 88, 30625 Hannover 
 

Giới tính: Nữ 

47.  Nguyễn Hồ Vũ, sinh ngày 15/6/1995 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Gustav-Sobottka-Str. 1, 06712 Zeitz 
 

Giới tính: Nam 

48.  Lý Hoàng Đức, sinh ngày 18/11/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Naumburgerstr. 23, 06712 Zeitz 

Giới tính: Nam 
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49.  Trần Công Hoàng, sinh ngày 06/9/1996 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Torstr. 49, 06110 Halle (Saale) 
 

Giới tính: Nam 

50.  Hồ Cẩm Tú Monika, sinh ngày 29/11/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Pfarrstr. 20, 72458 Albstadt 
 

Giới tính: Nữ 

51.  Nguyễn Lê Anh Tuấn, sinh ngày 22/12/1976 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kalischerstr. 15, 21073 Hamburg 
 

Giới tính: Nam 

52.  Lê Hồng Trang, sinh ngày 29/9/1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Knipsodestr. 105, 10407 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

53.  Đào Hoàng Trúc Linh, sinh ngày 25/7/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Belziger-Ring-Str. 19, 12689 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

54.  Trịnh Thị Thùy Linh, sinh ngày 30/8/1995 tại Hà Nam 
Hiện trú tại: Martha-Muchow-Weg 3, 22081 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

55.  Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 12/11/1999 tại Hà Nam 
Hiện trú tại: Goethstr. 67, 08297 Zwönitz 
 

Giới tính: Nam 

56.  Nguyễn Thị Bạch Sa, sinh ngày 06/01/1953 tại  
Thừa Thiên - Huế 
Hiện trú tại: Stübelallee 43, 01309 Dresden 
 

Giới tính: Nữ 

57.  Nguyễn Tiến Tuấn, sinh ngày 05/02/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Blumenstr. 52, 04155 Leipzig 
 

Giới tính: Nam 

58.  Vũ William Thanh Long, sinh ngày 17/01/2001  
tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Neuenlanderstr. 46, 28199 Bremen 
 

Giới tính: Nam 

59.  Trần Thị Anh Vân, sinh ngày 14/6/1968 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Halberstädterstr. 136, 39112 Magdeburg 
 

Giới tính: Nữ 

60.  Vũ Tuyết Nhung, sinh ngày 24/3/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Neudstadt 8, 26169 Friesoythe 
 

Giới tính: Nữ 

61.  Trần Lâm Chi, sinh ngày 23/10/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schaffnerstr. 18/2, 89073 Ulm 

Giới tính: Nữ 
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62.  Nguyễn Hồng Vân, sinh ngày 29/10/1999 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Dianastr. 18, 90441 Nürnberg 
 

Giới tính: Nữ 

63.  Nguyễn Thị Thanh Dung, sinh ngày 28/4/1983 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Grovestr. 29, 22083 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

64.  Nguyễn Mỹ Ngân, sinh ngày 08/12/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Lindenerstr. 77, 38300 Wolfenbüttel 
 

Giới tính: Nữ 

65.  Lại Thế Bình, sinh ngày 31/10/1983 tại Đà Nẵng 
Hiện trú tại: Sibeliusstr. 2, 22761 Hamburg 
 

Giới tính: Nam 

66.  Võ Diệu Linh, sinh ngày 23/11/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Coppistr. 10, 10365 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

67.  Ngô Ngọc Anh Tâm, sinh ngày 17/8/1995 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Petersburgerstr. 15, 10249 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

68.  An Ngọc Giáng Xuân, sinh ngày 07/7/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Barbiergasse 15, 90443 Nürnberg 
 

Giới tính: Nữ 

69.  Cao Xuân Hiếu, sinh ngày 10/11/1979 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hans-Stubbe-Str. 18, 06466 Seeland OT 
Gatersleben 
 

Giới tính: Nam 

70.  Vũ Thị Hà Giang, sinh ngày 12/6/1980 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Hans-Stubbe-Str. 18, 06466 Seeland OT 
Gatersleben 
 

Giới tính: Nữ 

71.  Nguyễn Đức Long, sinh ngày 21/7/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Winzenbergstr. 28, 31812 Bad Pyrmont 
 

Giới tính: Nam 

72.  Đỗ Linda Hoàng Lan, sinh ngày 11/7/2005 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wölfnitzerring 56, 01169 Dresden 
 

Giới tính: Nữ 

73.  Hà Thị Ngọc Bích (Hà-Freimuth Bích Thị Ngọc),  
sinh ngày 10/8/1967 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Falkenbergerstr. 10, 03048 Cottbus 

Giới tính: Nữ 
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74.  Nguyễn Thị Mai Loan, sinh ngày 09/7/1987 tại Phú Yên 

Hiện trú tại: Maacksgasse 6, 22303 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

75.  Nguyễn Bá Lâm, sinh ngày 17/11/1964 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Flutstr. 179, 26388 Wilhemshaven 
 

Giới tính: Nam 

76.  Trần Ngọc Trâm, sinh ngày 12/4/2004 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Maternistr. 6, 01067 Dresden 
 

Giới tính: Nữ 
 

77.  Nguyễn Trang My, sinh ngày 25/02/1967 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Reinickendorferstr. 48A, 13347 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

78.  Nguyễn Kevin Gerhard, sinh ngày 27/12/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Heinrich-Von-Kleist-Str. 8, 15711 Königs 
Wusterhausen 
 

Giới tính: Nam 

79.  Lý Dương Thùy, sinh ngày 03/10/1984 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Reetzer Weg 53, 12621 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

80.  Phạm Ngọc Hòa, sinh ngày 15/02/1962 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: Märkische-Allee 184, 12679 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

81.  Phạm Việt Đức (Phạm Viet Duc Tomy),  
sinh ngày 26/7/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Märkische-Allee 184, 12679 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

82.  Ngô Thanh Hương, sinh ngày 31/10/1990 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Nürnbergerstr. 27, 04103 Leipzig 
 

Giới tính: Nữ 

83.  Vũ Kim Phượng, sinh ngày 16/8/1988 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Alt-Friedrichsfelde 71, 10315 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

84.  Trương Bích Tuyền, sinh ngày 27/01/1999 tại  
TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Käthe-Kollwitz-Str. 27a, 12988 Ludwiglust 
 

Giới tính: Nữ 

85.  Đỗ Lê Minh Anna, sinh ngày 08/11/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wölfnitzerring 56, 01169 Dresden 

Giới tính: Nữ 
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86.  Vũ Thanh Tùng, sinh ngày 04/3/1999 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Norderstr. 12, 25355 Barmstedt 
 

Giới tính: Nam 

87.  Đỗ Huy Hoàng, sinh ngày 05/12/2006 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Donaustr. 6a, 91052 Erlangen 
 

Giới tính: Nam 

88.  Trần Thanh Trà, sinh ngày 18/5/1980 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Gerhart Hauptmann Ring 10b, 21629 Neu Wulmstorf 
 

Giới tính: Nữ 

89.  Nguyễn Liam Minh Khôi, sinh ngày 21/12/2010  
tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Gerhart Hauptmann Ring 10b, 21629 Neu 
Wulmstorf 
 

Giới tính: Nam 

90.  Nguyễn Jacky Tuấn Minh, sinh ngày 30/11/2008  
tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Gerhart Hauptmann Ring 10b, 21629 Neu 
Wulmstorf 
 

Giới tính: Nam 

91.  Lê Hồng Huệ, sinh ngày 23/02/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Weesensteiner Str. 23, 01277 Dresden 
 

Giới tính: Nữ 

92.  Hồ Thanh Hải, sinh ngày 11/11/1981 tại Thừa Thiên - Huế 
Hiện trú tại: Küstrinerstr. 71, 13055 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

93.  Nguyễn Thanh Thu, sinh ngày 19/6/2006 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bambergerstr. 63, 91301 Forchheim 
 

Giới tính: Nữ 

94.  Phạm Đức Mai Linh, sinh ngày 01/8/2004 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Rhiemsweg 76, 22111 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

95.  Đặng Việt Đức, sinh ngày 31/01/2008 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Harburgerstr. 43, 21435 Stelle 
 

Giới tính: Nam 

96.  Lê Thị Thu Vinh (Hollatz Thị Thu Vinh), sinh ngày 
13/4/1963 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Karl-Marx-Str. 27, 15366 Hoppegarten 

Giới tính: Nữ 
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97.  Nguyễn Thị Sarah Thu, sinh ngày 02/4/1997  

tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Königsbrückerstr. 4a, 01099 Dresden 
 

Giới tính: Nữ 

98.  Nguyễn Hồng Anh, sinh ngày 14/6/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Rampe 9b, 21217 Seevetal 
 

Giới tính: Nữ 

99.  Vũ Duy Linh, sinh ngày 03/6/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Brückenstr. 3, 10179 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

100. Trần Văn Thanh, sinh ngày 15/5/1969 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Gleiwitzer Bogen 8, 22043 Hamburg 
 

Giới tính: Nam 

101. Bùi Thị Phượng Anh, sinh ngày 03/10/1993 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: August-Bebel-Str. 25, 04275 Leipzig 
 

Giới tính: Nữ 

102. Trần Thị Thanh, sinh ngày 15/9/1980 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Jenaerstr. 10, 10717 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

103. Phạm Hoàng Yến, sinh ngày 09/11/1996 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Saseler Chausee 32, 22391 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

104. Hà Minh Ngọc, sinh ngày 12/5/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Reinsburgstr. 96, 70197 Stuttgart 
 

Giới tính: Nữ 

105. Nguyễn Ngọc Long, sinh ngày 13/7/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Müller-Gerdes-Str- 12A, 26427 Esens 
 

Giới tính: Nam 

106. Nguyễn Thị Thảo Linh, sinh ngày 11/12/1995 tại Bà Rịa - 
Vũng Tàu 
Hiện trú tại: Am See 2B, 04668 Parthenstein OT 
Großsteinbeg 
 

Giới tính: Nữ 

107. Đào Huy Hoàng, sinh ngày 26/4/2008 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kammacherstr. 1, 39288 Burg 
 

Giới tính: Nam 

108. Đặng Thị Thanh Hải, sinh ngày 14/02/1981 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Harburgerstr. 43, 21435 Stelle 

Giới tính: Nữ 
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109. Đặng Quang Năng, sinh ngày 09/10/1964 tại Thái Bình 

Hiện trú tại: Harburgerstr. 43, 21435 Stelle 
 

Giới tính: Nam 

110. Đặng Trúc Lâm, sinh ngày 27/10/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Harburgerstr. 43, 21435 Stelle 
 

Giới tính: Nam 

111. Hoàng Ngọc Huy, sinh ngày 25/01/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Dorfplatz 4, 91567 Herrieden 
 

Giới tính: Nam 

112. Trần Thị Kim Thoa, sinh ngày 22/11/1984 tại Đắk Lắk 
Hiện trú tại: Schorndorferstr. 26/3, Wangen 73117. 
 

Giới tính: Nữ 

 
 
 


